
 

 

THÔNG BÁO 

Về danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý                                               

và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  

Thực hiện khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thông báo danh sách các tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố năm 

2026 (có danh sách kèm theo), đồng thời đăng tải danh sách này tại Trang Thông 

tin điện tử Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng. 

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thông báo đến quy cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết để thuận tiện trong liên hệ, phối hợp công tác. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có thay đổi, Sở Tư pháp sẽ cập nhật kịp thời tại Trang Thông tin điện 

tử Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (báo cáo); 

- Cục PB&TGPL - Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Tòa án nhân dân thành phố; 

- UBND xã, phường, đặc khu; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Các Trung tâm TGPLNN thành phố; 

- Lưu: VT, TCTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-STP 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2026 
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Phụ lục 

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ                                                                          

VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ                                                 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-STP ngày       tháng     năm 2026) 

 

 I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

STT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

1 Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 1 thành 

phố Đà Nẵng 

Số 06 Hà Đông 1, phường 

Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng 

0236.3727514 

2 Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 1 thành 

phố Đà Nẵng 

Số 06 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Bàn Thạch, thành 

phố Đà Nẵng 

 

- 0235.3527777 

- 0385.175268 

- Chi nhánh Trợ giúp pháp 

lý số 1 của Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước số 

2 thành phố Đà Nẵng 

Số 11 Hùng Vương, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà Nẵng 
0914959666 

- Chi nhánh Trợ giúp pháp 

lý số 2 của Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước số 

2 thành phố Đà Nẵng 

Số 260 đường Hồ Chí 

Minh, thôn Ngã Ba, xã 

Đông Giang, thành phố Đà 

Nẵng 

 

  

0389643216 

 

 II. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 1. Người thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 1 thành phố Đà Nẵng 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

01 Nguyễn Thị Kim Anh Trợ giúp viên pháp lý 0905144319 
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02 Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 
Trợ giúp viên pháp lý 

0965157880 

03 Trần Thị Thùy Vân 
Trợ giúp viên pháp lý 

0905502259 

04 Lê Thị Sao Mai 
Trợ giúp viên pháp lý 

0982011249 

05 Võ Thảo Nguyên 
Trợ giúp viên pháp lý 

0373266654 

06 Châu Thị Thảo 
Trợ giúp viên pháp lý 

0386147902 

07 Bùi Hải Yến Linh 
Trợ giúp viên pháp lý 

0774904609 

08 Lê Bảo Ân 
Luật sư 

0905999655 

09 Nguyễn Hoài Bão 
Luật sư 

0912061659 

10 Võ Quốc Công 
Luật sư 

0988101208 

11 Nguyễn Ngọc Chinh 
Luật sư 

0915787177 

12 Ông Quốc Cường 
Luật sư 

0932505282 

13 Nguyễn Phúc Cường 
Luật sư 

0934788649 

14 Nguyễn Thị Kiều Duyên 
Luật sư 

0935309786 

15 Nguyễn Thành Đá 
Luật sư 

0986641573 

16 Lê Ngọc Đoàn 
Luật sư 0918491791 

17 Phạm Lý Hùng 
Luật sư 

0918455688 

18 Trần Đình Hương 
Luật sư 

0913491407 

19 Nguyễn Thị Hường 
Luật sư 

0903575899 

20 Nguyễn Hữu Lai 
Luật sư 

0905111517 

21 Trần Tuấn Lợi 
Luật sư 

0913417914 

22 Bùi Xuân Nam 
Luật sư 

0944008666 

23 Lê Hữu Phúc 
Luật sư 

0903876734 

24 Nguyễn Văn Phụng 
Luật sư 

0974684774 
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25 Bùi Nguyễn Như Phượng 
Luật sư 

0935555423 

26 Nguyễn Thị Oanh 
Luật sư 

0385502815 

27 Lê Thị Hồng Thanh 
Luật sư 

0905129479 

28 Nguyễn Văn Tứ 
Luật sư 

0902365268 

29 Phan Thị Tiên 
Luật sư 

0905059820 

30 Chế Giang Sơn 
Luật sư 

0923383738 

31 Nguyễn Lê Vũ 
Luật sư 

0913 443 605 

32 Nguyễn Huy Vĩnh 
Luật sư 

0905 048 854 

33 Nguyễn Lê Minh Vượng 
Luật sư 

0906440024 

34 Lê Bảo Ân 
Luật sư 

0905999655 

35 Nguyễn Hoài Bão 
Luật sư 

0912061659 

36 Võ Quốc Công 
Luật sư 

0988101208 

 

 2. Người thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 2 thành phố Đà Nẵng 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

01 Lương Đình Nam Trợ giúp viên pháp lý 0385175268 

02 Nguyễn Thị Thu Vy Trợ giúp viên pháp lý 0905016985 

03 Hường Thị Bích Dương Trợ giúp viên pháp lý 0383070399 

04 Lê Thị Nga Trợ giúp viên pháp lý 0972300246 

05 Nguyễn Thị Hồng Phúc Trợ giúp viên pháp lý 0976063234 

06 Nguyễn Thị Hồng Thắm Trợ giúp viên pháp lý 0914959666 

07 Zơ Râm Nhói Trợ giúp viên pháp lý 0389643216 



5 

 

08 Ngô Thị Diễm Trợ giúp viên pháp lý 0906733299 

09 Trịnh Văn Hoàng Trợ giúp viên pháp lý 0974203534 

10 Lê Thị Thanh Liên Trợ giúp viên pháp lý 0981313527 

11 Nguyễn Trí Bảy Trợ giúp viên pháp lý 0912494495 

12 Trần Quang Trợ giúp viên pháp lý 0964033719 

13 Nguyễn Linh Dương Trợ giúp viên pháp lý 0979573108 

14 Lê Thị Tươi Trợ giúp viên pháp lý 0362653933 

15 Mai Thị Tuyết Trợ giúp viên pháp lý 0393626819 

16 Nguyễn Thanh Quân Trợ giúp viên pháp lý 0961474357 

17 
Bùi Anh Nam Luật sư 0914010715 

18 
Lê Duy Tuấn Luật sư 0934854958 

19 
Lê Văn Được Luật sư 0913508199 

20 
Lưu Thị Lan Luật sư 0983428269 

21 
Nguyễn Thanh Tân Luật sư 0934974901 

22 
Nguyễn Thành Long Luật sư 0905734168 

23 
Nguyễn Thị Tuyết Sương Luật sư 0911379409 

24 
Nguyễn Xuân Ba Luật sư 0988011858 

25 
Phạm Tiến Hải Luật sư 0903503909 

26 
Phạm Tích Luật sư 0986799403 

27 
Phạm Xuân Linh Luật sư 0978668535 

28 
Phạm Xuân Thường Luật sư 0889166555 

29 
Trương Ngọc Trung Luật sư 0903705399 

30 
Võ Thị Khánh Hòa Luật sư 0964.033.719 
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31 
Vũ Minh Thương Luật sư 0913492186 

32 
Đào Duy Khánh Luật sư 0913448662 

33 
Đỗ Thị Lý Luật sư 0961.474.357 

34 
Nguyễn Sơn Luật sư 0914219830 

----------------------------- 
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